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Điểm Tên - Chữ kí GT Tên - Chữ kí GK 

ĐTT ĐT Cộng 1. 1. 

   2. 2. 

       Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1 : (1 điểm)  

Một lớp học có 36 học sinh, trong đó có 9 học sinh được xếp loại giỏi .Tính tỉ số phần 

trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh  cả lớp . 
 

           A. 25 %            B. 30 %                C. 35 %                  

Câu 2 : ( 1 điểm)  Tính 35 % của 165 là : 
 

           A. 57,57  B. 57,75                C. 75,57  
 

Câu 3 : ( 1 điểm)  

 Kết quả điều tra về ý thích đối với một số môn học 

 tự chọn của 125 học sinh lớp 5 được thể hiện trên biểu đồ.        Nhạc     Họa 

 Trong đó có số học sinh thích học môn Tiếng Anh  là:               35%      25% 

A. 30 hoc sinh                    B. 40 hoc sinh                                           Tiếng Anh 

C. 50 hoc sinh                  D. 60 hoc sinh                                            40% 

Câu 4 : (1điểm)  

Một hình lập phương có cạnh là 5,2 cm .  Diện tích xung quanh của hình lập phương đó 

là : 

A.  10,816 cm2           B.  108,16 cm2             C.  108,61 cm2            D.  1086,1 cm2  

.Câu 5: ( 1 điểm )  Một hình tròn có bán kính là 6cm. Diện tích hình tròn là: 

A. 104,13cm2       B. 104,31cm2                C.113,40cm2                D.113,04cm2                 

Câu 6:(1 điểm ) Cho hình vẽ ở bên có :         A      H                             B 

AB  = 40cm, CD = 30cm , DH =20 cm 

  -Diện tích của hình ABCD  là: 

A. 1400 cm2              B. 1200 cm2  

C. 700 cm2               D. 350 cm2                           D                        C                                                                                                                                                                                 

Câu 7: ( 1 điểm )      Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống     :  

a. 4m3 59dm3 = 4,59dm3                                 b. 1689dm3 = 1,689 m3   

c.  1,52dm3     =  1m3 52dm3                          d.  81,058m3  = 81m3 58dm3                                  

Câu 8: ( 3 điểm )  

Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là : dài 4m, rộng 3m, cao 

1,8m. 

a.Tính thể tích của bể nước ? 

b.Nếu 80% thể tích của bể đang có nước thì mức nước trong bể cao bao nhiêu mét ? 

Giải 
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 ĐỀ 13  

ĐÁP ÁN 

  Các câu 1,2,2,3,5,6 : (6 điểm)   Mỗi câu 1 điểm 

1 2 3 4 5 6 

A B C B D C 

Câu 7 : (1điểm)           a: S           b: Đ        c: S               d: Đ  

            ( Đúng mỗi ý 0,25 điểm) 

 Câu 8: (3điểm) 

a.Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật là :( 0,25 điểm ) 

4 x 3 x 1,8 = 21,6 ( m3 )    ( 1 điểm ) 

b.Số nước trong bể có là :  ( 0,25 điểm ) 

21,6 x 80 : 100 = 17,28( m3)  ( 0,25 điểm ) 

Diện tích đáy bể là :             ( 0,25 điểm ) 

4 x 3 = 12( m2)                                  ( 0,25 điểm ) 

Mực nước trong bể cao là :( 0,25 điểm ) 

17,28 : 12 = 1,44 (m )( 0,25 điểm ) 

Đáp số( 0,25 điểm ) : a.21,6m3 

                                  b.1,44m 

    

 

 

 

 

 

 

 


